
M1 VÁCH VÀ TRẦN PANEL

I Panel PU dày 100 tỷ trọng 40± 2 kg/m3; hai mặt
bọc tôn dày 0,45mm (chỉ gồm panel trần và tường).

1 Panel tường cách nhiệt,  dày 100mm Việt Nam m² 180,0    

2 Panel trần,  dày 100mm Việt Nam m² 80,0      
3 Xốp XPS cách nhiệt nền, tỷ trọng 40kg/m3 Việt Nam m² 80,0      

III Phụ kiện gắn tường, trần panel

1 Nhôm bo tròn trong dày 0,8mm (Thanh nhôm 
C63x20mm có chân R50mm, sơn tĩnh điện) Việt Nam m 140,0    

2 V nhôm 40x80 bo góc Việt Nam m 120,0    

3 U nhôm đế dày 0,8mm(Thanh nhôm U25x52mm, sơn 
tĩnh điện ) Việt Nam m 60,0      

4 Thanh nhôm V25x25 chân nẹp C Việt Nam m 140,0    

5
Vật tư phụ ( tăng đơ, xà beam, miếng bo góc, keo 
silicon, Việt Nam Lô          1,0 

BẢNG THIẾT BỊ KHO LẠNH

 Khối 
lượng  

Nhãn hiệu/ 
Xuất xứSố TT Tên công việc Đơn vị 

tính

5 silicon, 
đinh tán, vít nở, vận chuyển…)

Việt Nam Lô          1,0 

M2 Thiết bị vật tư điều hòa

1 Bộ máy lạnh công suất 10HP
Cụm máy nén giải nhiệt nước Dafoss Cụm          2,0 

2 Dàn lạnh thổi gió 10HP Supcool Bộ          2,0 

3 Tháp giải nhiệt Kingsun Bộ          2,0 

4 Bơm nước giải nhiệt Việt Nam Bộ          2,0 

5 Van tiết lưu Danfoss Cái          2,0 

6 Tủ điện điều khiển 380V Mitsubishi / LS Bộ          1,0 

7 Bộ điều khiển kho lạnh Dixell Bộ          2,0 

8 Ống  gas D16 / D25 + vật tư phụ + bảo ôn dày 25mm Toàn phát / Superlon Lô          2,0 

9 Dây điện (Dây điện, máng điện,ghen điện,…) Cadisun / Trần Phú Lô          2,0 
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 Khối 
lượng  

Nhãn hiệu/ 
Xuất xứSố TT Tên công việc Đơn vị 

tính

10 Ống cấp thoát nước Tiền Phong Lô          2,0 

11 Gas R404a Sinoron Kg        80,0 

12 Vận chuyển và chi phí khác Lô          1,0 

M3 Thiết bị kho

1 Cửa bản lề kho lạnh 1000x2000 Bộ          1,0 

2 Đèn kho lạnh Led - 50w Bộ          8,0 

3 Rèm chắn gió Bộ          1,0 

4 Bộ điều chỉnh áp suất Bộ          1,0 

Tổng cộng

Thuế VAT 10%

Tổng cộng sau thuế
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